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1. Thông tin về giảng viên:
· Họ và tên:  Nguyễn Quang Hưng.

· Chức danh, học hàm, học vị: TS.

· Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, P. 408 nhà T5, ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội.

· Địa chỉ liên hệ: P. 408 nhà T5, ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN.

· Điện thoại, e-mail: (04). 558. 4085 (CQ), sonnet3001@yahoo.com
· Các hướng nghiên cứu chính: Các vấn đề của VL tính tóan, mô phỏng, VL lý thuyết, VL toán, Tóan-Tin ứng dụng.  Trong đó đặc biệt quan tâm tới (tính tóan số, biểu tượng, mô phỏng, control) các hệ động lực học phức tạp (ràng buộc, có thất thóat, mở, có trí nhớ, những hệ đặc biệt quan trọng cho Y-Sinh học như proteins, cơ học người máy, vv. ), các hệ thống phức hợp (complex network), lượng tử hóa đại số và hình học, các giải thuật hình học, giải thuật bảo tòan symplectic/poisson, giải thuật lượng tử (quantum algorithms), ứng dụng của các hệ thống đại số máy tính, hệ thống mã nguồn mở, ứng dụng chuyển giao công nghệ mới.

2. Thông tin về môn học
· Môn học tự chọn dành cho sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Tin học Vật lý.

· Tên môn học: Cơ sở dữ liệu  

· Mã môn học:
· Số tín chỉ: 
02

· Giờ tín chỉ đối với các họat động học tập:

· Lý thuyết: 
21

· Bài tập: 
04

· Thảo luận: 
02

· Tự học: 
03

· Học kỳ: 

7A

- Đơn vị phụ trách môn học:

· Bộ môn: 
Tin học Vật lý

· Khoa: 

Vật lý

· Môn học tiên quyết: Tin học đại cương, Toán logic 
Ngòai ra để hiểu tốt những kiến thức được trình bày trong môn học này, sinh viên cần có thêm các kiến thức về giải thuật, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính. 

· Môn học kế tiếp:  Khóa luận tốt nghiệp

3. Mục tiêu của môn học

Học xong môn này, sinh viên có được

· Kiến thức: Hiểu các khái niệm căn bản liên quan tới CSDL, các nguyên lý quản trị và một số công cụ công nghệ hiện đang rất thông dụng. Nắm vững các vấn đề có thể gặp khi xây dựng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các giải pháp, các kỹ thuật giải quyết các vấn đề đó. 
· Kỹ năng: Có thể vận dụng các phương pháp và kỹ thuật đã học trong việc thiết kế, xây dựng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể

· Các mục tiêu khác:

· Hình thành kĩ năng làm việc nhóm

· Củng cố khả năng tự học để đáp ứng yêu cầu công việc
· Sau môn học này, sinh viên đã tốt nghiệp nếu được đào tạo thêm trong một thời gian ngắn (thi lấy chứng chỉ của Microsoft, Oracle, etc.) có thể trở thành chuyên viên quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu (DataBase System Administrator) hoặc lập trình Web ứng dụng.
4. Tóm tắt nội dung môn học

Môn học “Cơ Sở Dữ Liệu” này cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan về cơ sở dữ liệu, những khái niệm, kiến thức căn bản về CSDL, những kỹ năng phân tích, thực hành cần thiết để có thể tự thiết kế, xây dựng và quản trị các CSDL, có thể tạo ra những ứng dụng cụ thể, hữu ích trong cuộc sống.  Môn học chú trọng cả hai nội dung: lý thuyết và thực hành ứng dụng thực tế.  Nội dung môn học này được lựa chọn nhằm phục vụ tốt hơn công tác hướng nghiệp, mở rộng thêm cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp của sinh viên khoa Vật lý và phục vụ nhu cầu phát triển của kinh tế & xã hội của đất nước.  Giáo trình môn học bao gồm 10 chương, trong đó có 1 chương sinh viên sẽ tự đọc. 
5. Nội dung chi tiết môn học

Chương 1: Làm quen với cơ sở dữ liệu (16P)

1.1. Cơ sở dữ liệu là gì

1.2. Thực thể và quan hệ, bảng dữ liệu

1.3. Khóa, phụ thuộc hàm, lược đồ

1.4. Những nguyên lý thiết kế cơ sở dữ liệu

1.5. Kiểu dữ liệu, kích thước, tên, định dạng và kiểm tra tính hợp lệ của dữ 
liệu

Chương 2: Chuẩn hoá cơ sở dữ liệu (12P) 
2.1. Phụ thuộc hàm và các khóa 

2.2. Các dạng chuẩn hóa dữ liệu

Chương 3: SQL và cơ sở dữ liệu (40P)
3.1. SQL và các chức năng cơ bản

3.2. Một số lệnh cơ bản của SQL

· Lệnh SELECT

· Lệnh chèn dữ liệu INSERT INTO

· Lệnh cập nhật dữ liệu UPDATE

· Lệnh xóa dữ liệu DELETE

· Sắp xếp thứ thự bằng SQL ORDER BY

· SQL AND & OR

· SQL IN

· SQL BETWEEN

· Bí danh SQL (Alias)

· SQL JOIN kết nối các bảng

· Hợp hai bảng vớI SQL UNION và UNION ALL

· SQL tạo cơ sở dữ liệu, bảng và chỉ mục

· SQL DROP xóa bảng, chỉ mục và cơ sở dữ liệu

· SQL thay đổi cấu trúc bảng

· SQL GROUP BY và HAVING

· SQL và lệnh SELECT INTO

· SQL CREATE VIEW lệnh tạo khung nhìn của dữ liệu

3.3. Các hàm nội tại của SQL 

3.4. SQL tham khảo nhanh – Tóm tắt cú pháp SQL

3.5. Bài tập và các câu hỏi kiểm tra

· Bài tập kiểm tra những kỹ năng SQL

· Những câu hỏi kiểm tra nhanh 

Chương 4: Cơ sở dữ liệu  MS Access, MySQL, MS SQL Server(*), ORACLE(*)

4.1. Giới thiệu về hệ quản trị CSDL Access, MySQL, SQL Server (*), Oracle (*) 

4.2. Tạo cơ sở dữ liệu

· Cơ sở dữ liệu tự tạo

· Tạo cơ sở dữ liệu từ Template
Chương 5: Lập trình kết nối cơ sở dữ liệu (15P)
5.1. Các hệ ngôn ngữ quản trị cơ sở dữ liệu thế hệ 4

5.2. Cơ sở dữ liệu trong những ngôn ngữ lập trình khác

5.3. Các hàm API giao tiếp cơ sở dữ liệu. Ưu điểm của chuẩn API 

5.4. Liên kết dữ liệu với thành phần trực quan

5.5. Sử dụng ngôn ngữ lập trình web PHP và cơ sở dữ liệu MySQL

5.6. SQL nhúng (embeded) trong C

5.7. Truy xuất, kết nối tới Database Engine

· ODBC – Open Database Connectivity

· Sử dụng SQLBindCol

· JDBC

· DBI/DBD

· ADO và ABD

5.8. Những vấn đề về tính hiệu quả
Chương 6: Metadata, bảo mật và quản trị (7p)

6.1. METADATA (siêu dữ liệu)

6.2. Bảo mật

· Bảo vệ mức DBMS

· Bảo vệ mức người dùng – Hạn chế SQL

6.3. Trách nhiệm của DBA 

Chương 7: Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu (18P)
7.1. Chu kỳ sống của phân tích cơ sở dữ liệu

7.2. Mô hình cơ sở dữ liệu ba mức

7.3. Mô hình hóa quan hệ thực thể (ER-Entity Relationship)

· Các cấp độ của quan hệ

· Tập hợp thực thể

· Dư thừa quan hệ

· Chia cắt quan hệ n:m

· Xây dựng mô hình ER

7.4. Ứng dụng xây dựng mô hình quan hệ thực thể

· Ví dụ mô hình quản lý công ty vận chuyển xe khách
· Các vấn đề phát sinh với mô hình ER

· Mở rộng mô hình ER

7.5. Bài tập kiểm tra

Chương 8: Ánh xạ mô hình thực thể ER
8.1. Quan hệ là gì

8.2. Khóa ngoại

8.3. Chuẩn bị ánh xạ mô hình ER

8.4. Tóm lược

8.5. Ánh xạ ER mở rộng
Chương 9: Đại số quan hệ 

9.1. Đại số quan hệ là gì?

9.2. Thuật ngữ

9.3. Các tóan tử

· Toán tử ghi

· Các toán tử trích rút dữ liệu

· Toán tử tập hợp -  ngữ nghĩa

· Các toán tử tập hợp – yêu cầu

· Phép tính Decard

· Toán tử kết nối – JOIN

· OUTER JOIN

9.4. Các ví dụ về đại số quan hệ

9.5. So sánh đại số quan hệ và SQL
Chương 10: Tranh chấp và quản lý dịch 

10.1. Giao dịch

10.2. Lịch biểu cho các giao dịch

10.3. Cập nhật mất mát dữ liệu

10.4. Phụ thuộc không xác nhận

10.5. Sự mâu thuẫn không tương thích

10.6. Tính tuần tự

10.7. Đồ thị mức ưu tiên

10.8. Đồng bộ

10.9. Khôi phục

 6. Tài liệu

Học liệu bắt buộc:
Bài giảng, giáo trình bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

1. Phương Lan, Hòang Đức Hải, Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu, NXB LĐXH, 2006. 

2. Giáo trình nhập môn PhP & MySQL, NXB LĐXH

Học liệu tham khảo:
3. Giáo trình lý thuyết và thực hành Oracle, NXB LĐXH

4. Lập trình SQL căn bản
5. Access 2000 Lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu, T1 & T2, NXB LĐXH

6. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan – DataBase System Concepts 3rd Edition – WCB/McGraw-Hill – 1997 
http://www.bell-labs.com/topic/books/db-book
7. C. Lorents, N. Morgan – DataBase Systems concepts Management & Applications
8. Stefano Ceri, Piero Fraterneli – Designing DataBase Applications with Objects and Rules
9. Hertor Garcia, Molina – DataBase Systems: The Complete Book
10. Peter Rob, Carlos Coronel – DataBase Systems: Design, Implementation and Management, 7th edition
11. Jeffrey A. Hoffer, Mary Prescott, Fred Mc Fadden – Modern DataBase Management, 7th edition
12. Philip J. Pratt, Joseph J. Adamski – Concepts of DataBase Management, 5th edition
 7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tổng

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận/ Seminar
	Thực hành
	Tự học, tự N/C
	KTĐG
	

	Chương 1
	2
	
	
	
	
	
	2

	Chương 2
	2
	
	
	
	
	
	2

	Chương 3
	3
	1
	
	
	1
	
	5

	Chương 4
	2
	0.5
	
	0.5
	
	
	3

	Chương 5
	3
	
	1
	
	1
	
	5

	Chương 6
	2
	
	
	
	
	
	2

	Chương 7
	3
	0.5
	1
	0.5
	
	
	5

	Chương 8
	
	
	
	
	1
	
	1

	Chương 9
	2
	1
	
	
	
	
	3

	Chương 10
	2
	
	
	
	
	
	2

	Tổng
	21
	3
	2
	1
	3
	
	30


7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung

	Tuần
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Kiến thức cốt lõi

	1
	P. 408 T5
	Chương 1
	Đọc trước tài liệu
	Lý thuyết 2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)

Bài giảng Slides dùng máy chiếu
	Các khái niệm cơ bản của CSDL 

	2
	P. 408 T5
	Chương 2
	Đọc trước tài liệu
	Lý thuyết 2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)

Bài giảng Slides dùng máy chiếu
	Chuẩn hóa CSDL

	3
	P. 408 T5
	Chương 3
	Đọc trước tài liệu
	Lý thuyết 2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)

Bài giảng Slides dùng máy chiếu
	Cú pháp SQL

	4
	P. 408 T5
	Chương 3: Lý thuyết 1h

Chương 4: Lý thuyết 1h
	Đọc trước tài liệu
	Lý thuyết 2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)

Bài giảng Slides dùng máy chiếu
	Cú pháp SQL,
Cú pháp MS Access

	5
	P. 408 T5
	Chương 4: Lý thuyết 1h

Chương 4: Thực hành 1h
	
	Lý thuyết 1 giờ tín chỉ + Thực hành 1 giờ tín chỉ  (2 giờ trên lớp)

Bài giảng Slides dùng máy chiếu
	Cú pháp MySQL

	6
	P. 408 T5
	Chương 5: Lý thuyết
	Đọc trước tài liệu
	Lý thuyết 2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)

Bài giảng Slides dùng máy chiếu
	PhP & MySQL,
API và chuẩn hóa

	7
	P. 408 T5
	Chương 5: Lý thuyết 1h

Chương 5: Thực hành 1h
	
	Lý thuyết 1 giờ tín chỉ + Thực hành 1 giờ tín chỉ  (2 giờ trên lớp)

Bài giảng Slides dùng máy chiếu
	Truy xuất kết nối với Database Engine

	8
	P. 408 T5
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	Thời gian 120-180 phút
	Nội dung các chương từ I-V

	9
	P. 408 T5
	Chương 6: Lý thuyết
	Đọc trước tài liệu
	Lý thuyết 2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)

Bài giảng Slides dùng máy chiếu
	Siêu dữ liệu

	10
	P. 408 T5
	Chương 6: Thực hành
	Ôn lại các chương 5,6
	
	

	11
	P. 408 T5
	Chương 7: Lý thuyết
	Đọc trước tài liệu
	Lý thuyết 2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)

Bài giảng Slides dùng máy chiếu
	Các nguyên tắc thiết kế CSDL

	12
	P. 408 T5
	Chương 7: Lý thuyết 1h

Chương 7: Thực hành 1h
	
	Lý thuyết 1 giờ tín chỉ + Thực hành 1 giờ tín chỉ  (2 giờ trên lớp)

Bài giảng Slides dùng máy chiếu
	Mô hình hóa quan hệ thực thể, vài ví dụ minh họa thiết kế CSDL

	13
	P. 408 T5
	Chương 9: Lý thuyết
	Đọc trước tài liệu
	Lý thuyết 2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)

Bài giảng Slides dùng máy chiếu
	

	14
	P. 408 T5
	Seminar
	
	Các nhóm báo cáo kết quả
	Nội dung có trong các chương từ 1 đến 9

	15
	P. 408 T5
	Chương 10: Lý thuyết
	Đọc trước tài liệu
	Lý thuyết 2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)

Bài giảng Slides dùng máy chiếu
	Mất mát dữ liệu, phụ thuộc không xác định, mâu thuẫn, ưu tiên

	Sau buổi học cuối cùng 2 tuần
	P. 408 T5
	Thi cuối kỳ môn học này
	Nắm được các vấn đề lý thuyết từ chương 1 đến chương 9, và các kỹ năng thực hành để có thể xây dựng CSDL và kết nối với CSDL đó, tạo ra những dịch vụ tiện ích.
	Thời gian thi 180 phút
	Thiết kế xây dựng hoặc quản trị CSDL mô hình  thực (đơn giản) với các công cụ PHP & MySQL


8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

· Điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: 

· Phòng học được trang bị đầy đủ máy tính cho sinh viên thực hành.

· Máy chiếu, máy tính cho giảng viên.

· Nhiệm vụ của giảng viên:

· Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học.

· Nhiệm vụ của sinh viên:
· Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ)

· Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.

· Sau từng chương đã được giới thiệu  trên lớp, SV phải làm đầy đủ bài tập, tham gia thực hành tại phòng máy theo số tiết quy định.

· Các bài tập phải nộp đủ đúng hạn, có thể làm lại nếu muốn có điểm cao hơn.

· Thiếu một điểm thành phần, không có điểm hết môn.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Mục đích và trọng số kiểm tra

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Bài tập nhóm (2 bài)
	Cú pháp SQL, CSDL Access, MySQL
	
	20%

	Bài kiểm tra giữa kỳ
	Phân tích, thiết kế CSDL
	
	30%

	Bài thi hết môn

(2 tuần sau buổi học cuối cùng của môn học) 
	Thiết kế quản trị CSDL thực với nhiều công cụ: PhP, MySQL, etc.
	
	50%


9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá

· Bài tập nhóm: kiểm tra khả năng tự học, tự nghiên cứu, khả năng làm việc nhóm của sinh viên, sự vận dụng lý thuyết để ứng dụng vào thực hành.

· Thông qua cách thức vận hành, xác định sự chính xác, ổn định của giải pháp mà mỗi nhóm đề ra.

· Cách thức phân chia công việc cho từng cá nhân trong nhóm.

· Giải pháp đưa ra có sử dụng những cách thức mới không có trong phần lý thuyết.

· Sự trình bày giải pháp và trả lời các câu hỏi khi thảo luận.

· Khả năng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong khi thực hiện theo giải pháp được đưa ra.

-    Bài kiểm tra giữa kỳ:

· Phân tích thíết kế CSDL trong MS Access hoặc MySQL.

· Trả lời các câu hỏi lý thuyết phục vụ cho sự kiểm tra mức độ hiểu đúng lý thuyết của môn học, để đánh giá khả năng tự giải quyết các vấn đề gặp phải.

· Bài thi hết môn: 

· Quản trị 1 hệ CSDL thực (đơn giản) với các công cụ mã nguồn mở như PhP và MySQL.

· Khả năng sửa chữa các lỗi xuất hiện trong quá trình làm bài.

· Trả lời các câu hỏi lý thuyết – kiểm tra mức độ hiểu môn học và khả năng biết vận dụng lý thuyết vào thực hành.
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